
 

  TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ S 

    TỈNH Đ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Bản án số: 11/2023/DS-ST 
  Ngày: 19-5-2023 

  V/v tranh chấp quyền sử dụng đất 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ S, TỈNH Đ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Phạm Hoàng Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Ngô Thị Mỹ Lợi. 

2. Bà Quách Thị Hồng Ngọc. 

 - Thư ký phiên toà: Bà Phạm Bích Vân - Thư ký TAND Tp. S. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố S tham gia phiên tòa: 

Ông Lê Tiến Trung - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 17 và 19 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân thành 

phố S, tỉnh Đ, xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 107/2022/TLST-DS ngày 

05 tháng 5 năm 2022, về việc “tranh chấp quyền sử dụng đất”, theo Quyết định đưa 

vụ án ra xét xử số: 11/2023/QĐXXST-DS ngày 11 tháng 4 năm 2023 và Quyết 

định hoãn phiên tòa số: 13/2023/QĐST-DS ngày 28 tháng 4 năm 2023, giữa các 

đương sự: 

 1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1959. 

 Địa chỉ: Khóm X, Phường Y, thành phố S, tỉnh Đ. 

 Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Chị Phan Thị Bé T, sinh năm 

1985. Địa chỉ: Khóm H, Phường G, thành phố S, tỉnh Đ. Là người đại diện theo ủy 

quyền (văn bản ủy quyền ngày 23/5/2022). 

 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư Lê Thị Vân 

L - Văn phòng luật sư Lê L thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đ. 

 2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1970.  

 Địa chỉ: Khóm X, Phường Y, thành phố S, tỉnh Đ. 

 Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Anh Đinh Văn P, sinh năm 1981.  
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 Địa chỉ: khóm T, phường A, thành phố S, tỉnh Đ. Là người đại diện theo ủy 

quyền (văn bản ủy quyền ngày 09/6/2022). 

 3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

 3.1.  Anh Nguyễn Hùng T, sinh năm 1980. 

 3.2. Anh Nguyễn Hùng C, sinh năm 1982. 

 3.3.  Chị Nguyễn Thị Hồng D, sinh năm 1986. 

 3.4.  Chị Trần Thị Thúy H, sinh năm 1982. 

 Cùng địa chỉ với nguyên đơn. 

 3.5.  Anh Nguyễn Thanh N, sinh năm 1993.  

 3.6.  Bà Đinh Thị O, sinh năm 1972. 

 3.7. Anh Nguyễn Sang G, sinh năm 1991. 

 3.8. Chị Phan Thị Mỹ H, sinh năm1992.  

 Cùng địa chỉ với bị đơn. 

 3.9. Ủy ban nhân dân thành phố S, tỉnh Đ. 

 Người đại diện hợp pháp của Ủy ban: Ông Bùi Thanh S.  

 Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố S. Là người đại diện theo 

ủy quyền (văn bản ủy quyền ngày 22/3/2023). 

 Tại phiên tòa: Chị T, luật sư L, anh P và anh G có mặt. Đồng thời, những 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác gồm anh T, anh C, chị D (bên nguyên 

đơn); anh N, bà O, chị Mỹ H (bên bị đơn) và ông S đều có văn bản đề nghị vắng 

mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo nội dung đơn khởi kiện của nguyên đơn - bà Nguyễn Thị T; quá trình 

tham gia tố tụng và tại phiên tòa, chị Phan Thị Bé T là người đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn trình bày:  

Phần đất tranh chấp thể hiện tại Hình 1 và Hình 3 gồm các mốc M1, M2, A, 

M3, M4, B, M5, M6 đến M1, diện tích 35,7m2 (theo sơ đồ đo đạc ngày 08/9/2022 

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S) thuộc một phần thửa đất số 

53, tờ bản đồ số 13, diện tích 144,0m2, tọa lạc tại Phường 1, thành phố S do Hộ bà 

Nguyễn Thị T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở 

và tài sản khác gắn liền với đất; hiện đất tranh chấp (trên đất có căn nhà) do ông 

Nguyễn Văn S và các thành viên trong Hộ đang trực tiếp quản lý, sử dụng. 

Nguồn gốc đất của ông Nguyễn Văn H (là cha ruột của bà T) được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ngày 04/8/1993 thuộc thửa đất số 375, tờ 

bản đồ số 1, diện tích 82,8m2.  
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Ngày 18/5/2004, ông H ký Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

được Ủy ban nhân dân Phường X, thành phố S xác nhận để tặng cho toàn bộ diện 

tích thửa đất số 375, tờ bản đồ số 1 cho bà Nguyễn Thị T. Trên cơ sở đó, ngày 

12/7/2004, hộ bà Nguyễn Thị T được Ủy ban nhân dân thị xã S (nay là Thành phố) 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa đất số 375, tờ bản đồ số 01, 

diện tích 82,8m2; tại thời điểm cấp giấy có tiến hành đo đạc và trên đất đã có căn 

nhà của hộ ông S đang sinh sống. 

Đến ngày 23/3/2015, hộ bà T được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 53, tờ 

bản đồ số 13, diện tích 144m2; tại thời điểm cấp đổi có tiến hành đo đạc (diện tích 

tăng là do kết quả đo đạc). 

Ông Nguyễn Văn S là trẻ bị bỏ rơi nên được ông H nhận nuôi từ nhỏ cho đến 

khi trưởng thành; việc ông H nhận ông S làm con nuôi có làm thủ tục giấy tờ gì 

hay không thì bà T không biết. Năm 1993, ông H nhận thấy vợ chồng ông S khó 

khăn, không có chỗ ở nên cho cất nhà tạm ngang 3m, dài 9m (khung cây gỗ tạp, 

mái tole, nền gạch) trên đất để ở; việc ông H cho ông S ở trên đất chỉ nói miệng 

chứ không có làm giấy tờ gì.  

Thời điểm năm 2007, ông H khởi kiện bà T tại Tòa án để yêu cầu bà T tách 

quyền sử dụng đất tương ứng với phần diện tích mà ông H cho cất nhà ở để ông S 

làm tục đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do ông H gây áp lực và 

bà T sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của ông H nên bà T và ông H lập tờ thỏa thuận 

ngày 12/4/2007 với nội dung: Bà T đồng ý tách phần đất tại vị trí nhà ông S đang 

ở, ngang 3,8m x dài 9m chạy dài từ góc nhà sau đến hết phần sân trước nhà cho 

ông S. Do đó, ông H mới đồng ý rút lại đơn khởi kiện. Việc bà T bị ông H ép buộc, 

tạo áp lực nên mới đồng ý ký văn bản thỏa thuận. Đến khi mất, ông H vẫn không 

đề cập đến việc này nữa. 

Sau khi lập văn bản thỏa thuận, đến ngày 25/12/2007, ông H chết; không để 

lại di chúc. Sau khi ông H chết, bà T vẫn cho gia đình ông S tiếp tục ở trên đất. 

Ông S có hứa khi nào bà T xây nhà mới sẽ di dời trả đất nhưng không thực hiện; 

đồng thời, giữa gia đình bà T và gia đình ông S thường xuyên xích mích với nhau 

nên phát sinh tranh chấp. 

Nay, bà T yêu cầu ông Nguyễn Văn S và các thành viên trong hộ gồm anh 

Nguyễn Thanh N, bà Đinh Thị O, anh Nguyễn Sang G và chị Phan Thị Mỹ H tháo dỡ, 

di dời nhà và tài sản khác trên đất để giao trả lại phần đất diện tích 35,7m2 thể hiện tại 

Hình 1 và Hình 3 gồm các mốc M1, M2, A, M3, M4, B, M5, M6 đến M1 theo sơ đồ đo 

đạc ngày 08/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S, thuộc một 

phần thửa đất số 53, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại Khóm X, Phường Y, thành phố S do hộ 

bà Nguyễn Thị T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 

Trong trường hợp, Hộ ông S di dời trả đất thì bà T đồng ý bồi thường giá trị căn 

nhà cho ông S theo giá của Hội đồng định giá. 



4 

 

 

 Trường hợp, ông S được tiếp tục sử dụng đất thì bà T yêu cầu ông S phải trả lại 

giá trị quyền sử dụng đất theo giá của Hội đồng định giá. 

 Ngoài ra, bà T không có yêu cầu gì khác. 

 * Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn, luật sư Lê Thị 

Vân L phát biểu quan điểm bảo vệ: 

 Bà T thừa nhận mối quan hệ giữa ông H và ông S là cha, con nuôi. Nguồn 

gốc đất tranh chấp giữa bà T và ông S do cha mẹ tạo lập. Năm 2004, ông H đã tặng 

cho bà T bằng hình thức hợp đồng chuyển nhượng và bà T cũng đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 82,8m2; đến năm 2015, bà T được cấp đổi 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 144m2. Đối với tờ thỏa thuận ngày 

12/4/2007, do ông H già yếu, bị bệnh tim nên để đảm bảo sức khỏe cho ông H, bà 

T ép buộc phải ký tên theo yêu cầu của ông H. Tuy nhiên sau đó, do bà T không 

thống nhất nội dung thỏa thuận nên không thực hiện. Đồng thời, Công văn của Ủy 

ban nhân dân thành phố S cũng xác định, phần đất tranh chấp diện tích 35,7m2 

thuộc quyền sử dụng đất của bà T. Vì vậy, đề nghị HĐXX chấp nhận toàn bộ yêu 

cầu khởi kiện của bà T. 

Quá trình tham gia tố tụng, anh Đinh Văn P là người đại diện theo ủy 

quyền của bị đơn - ông Nguyễn Văn S trình bày: 

 Ông Nguyễn Văn S được ông H nhận làm con nuôi và chăm sóc, nuôi dưỡng 

từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. 

 Nguồn gốc đất tranh chấp: Năm 1991, ông H cho vợ chồng ông S cất nhà 

cây gỗ tạp, vách tole, nền gạch tàu, để ở riêng trên phần đất của ông H. Việc ông H 

cho đất ông S cất nhà ở không có làm giấy tờ gì. Sau đó, vợ chồng bà T về ở với 

ông H cũng không có ý kiến gì.  

 Thời điểm năm 2007, ông H yêu cầu bà T phải tách phần đất mà ông H đã 

cho ông S để ông S làm tục cấp giấy nhưng bà T không đồng ý. Vì vậy, ông H mới 

khởi kiện bà T đến Tòa án để yêu cầu giải quyết. Sau đó, bà T và ông H lập Tờ 

thỏa thuận ngày 12/4/2007 với nội dung: Bà T đồng ý tách phần đất tại vị trí nhà 

ông S đang ở, ngang 3,8m x dài 9m chạy dài từ gốc nhà sau đến hết phần sân trước 

nhà cho ông S nên ông H mới rút kiện. 

 Sau khi hai bên thỏa thuận, do hoàn cảnh khó khăn, phải lo làm ăn nên ông 

S chưa tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử đất theo quy định. 

 Năm 2007, sau ông H chết, gia đình ông S vẫn sinh sống trên đất; bà T 

không có ý kiến hay tranh chấp gì với ông S liên quan đến phần đất ông H cho ông 

S. 

 Đến năm 2022, do ông S gửi đơn đến Ủy ban nhân dân Phường X yêu cầu 

giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất đối với phần đất trên nên bà T tranh chấp 

và gửi đơn khởi kiện đến Tòa án. 
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 Nay, ông S không đồng ý giao trả phần đất tranh chấp cho bà T vì phần đất này 

đã được ông H cho ông S từ năm 1991. Ông S đã cất nhà ở ổn định trên đất từ thời 

điểm đó cho đến nay. 

 Trong trường hợp, Hộ ông S phải di dời trả đất thì ông S yêu cầu bà T phải trả lại 

giá trị quyền sử dụng đất và giá trị căn nhà gắn liền với đất theo giá của Hội đồng định 

giá. 

 Ngoài ra, ông S không còn yêu cầu gì khác. 

 Quá trình tham gia tố tụng, anh Nguyễn Hùng T, anh Nguyễn Hùng C, 

chị Nguyễn Thị Hồng D và chị Trần Thị Thúy H; là những người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan bên nguyên đơn có văn bản ý kiến:  

 Anh T, anh C, chị D và chị H đồng ý với toàn bộ nội dung khởi kiện của bà 

T. Trong vụ án này, các anh, chị không có yêu cầu độc lập gì khác và đề nghị Tòa 

án giải quyết vắng mặt. 

 Quá trình tham gia tố tụng, anh Nguyễn Thanh N, bà Đinh Thị O, anh 

Nguyễn Sang G và chị Phan Thị Mỹ H; là những người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan bên bị đơn có văn bản ý kiến:  

 Mặc dù có tên trong Hộ ông Nguyễn Văn S nhưng hiện nay, tại căn nhà trên 

phần đất tranh chấp chỉ có ông S và anh Nhàn thường trú; còn bà O thì đi làm ăn ở 

nơi khác, ít khi về; riêng anh G có tới lui vào ban ngày nhưng sinh sống cùng với 

vợ là chị Mỹ H ở địa chỉ khác. 

 Trong vụ án này, anh N, bà O, anh G và chị Mỹ H hoàn toàn đồng ý với ý 

kiến của ông S và không có yêu cầu độc lập gì khác. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan - Ủy ban nhân dân thành phố S có 

văn bản ý kiến: 

 Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự là 

đúng theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, Ủy ban không có yêu cầu gì khác. 

 * Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố S phát biểu ý kiến: 

 - Về thủ tục tố tụng: Việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội 

đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết 

vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử (HĐXX) nghị án 

đều đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.  

- Về nội dung: Đề nghị HĐXX không chấp nhận yêu cầu của Nguyễn Thị T 

về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn S và các thành viên trong hộ gồm anh Nguyễn 

Thanh N, bà Đinh Thị O, anh Nguyễn Sang G và chị Phan Thị Mỹ H tháo dỡ, di dời 

nhà và tài sản khác trên đất để giao trả lại phần đất diện tích 35,7 m2 thể hiện tại Hình 1 

và Hình 3 gồm các mốc M1, M2, A, M3, M4, B, M5, M6 đến M1 theo sơ đồ đo đạc 

ngày 08/9/2022 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S cho hộ bà 

Nguyễn Thị T được quyền quản lý, sử dụng. Về án phí và chi phí tố tụng khác giải 

quyết theo quy định của pháp luật (có văn bản phát biểu kèm theo). 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được xem xét tại 

phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX nhận định như sau: 

 [1]. Về thủ tục tố tụng: 

 [1.1]. Về quan hệ pháp luật tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: Căn cứ nội 

dung khởi kiện của bà Nguyễn Thị T về việc yêu cầu ông Nguyễn Văn S và các 

thành viên trong hộ gồm anh Nguyễn Thanh N, bà Đinh Thị O, anh Nguyễn Sang G và 

chị Phan Thị Mỹ H tháo dỡ, di dời nhà và tài sản khác trên đất để giao trả lại phần đất 

diện tích 35,7m2 mà hộ ông S đang quản lý, sử dụng thể hiện tại Hình 1 và Hình 3 gồm 

các mốc M1, M2, A, M3, M4, B, M5, M6 đến M1 theo sơ đồ đo đạc ngày 08/9/2022 

của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố S, thuộc một phần thửa đất số 53, 

tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại Khóm X, Phường Y, thành phố S do hộ bà Nguyễn Thị T 

đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xác định quan hệ pháp luật là “tranh 

chấp quyền sử dụng đất”; vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân 

thành phố S theo quy định tại khoản 9 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm c 

khoản 1 Điều 39 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 [1.2]. Tại phiên tòa, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm anh 

Nguyễn Hùng T, anh Nguyễn Hùng C, chị Nguyễn Thị Hồng D và chị Trần Thị 

Thúy H (bên nguyên đơn); anh Nguyễn Thanh N, bà Đinh Thị Ovà chị Phan Thị 

Mỹ H (bên bị đơn) và ông Bùi Thanh S là người đại diện hợp pháp của Ủy ban 

nhân dân thành phố S cùng vắng mặt và có đơn đề nghị Tòa án xét xử vắng mặt. 

Căn cứ Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng 

mặt đương sự. 

[2]. Về nội dung vụ án:  

Xét yêu cầu khởi kiện nêu trên của bà Nguyễn Thị T, HĐXX nhận định: 

[2.1]. Những tình tiết, sự kiện được các bên đương sự thừa nhận: 

[2.1.1]. Bà Nguyễn Thị T (nguyên đơn) là con ruột của ông Nguyễn Văn H 

(chết ngày 25/12/2007). Ông Nguyễn Văn S (bị đơn) được ông Nguyễn Văn H 

nhận nuôi từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Như vậy, giữa ông H với bà T là mối 

quan hệ cha con; giữa ông H với ông S là mối quan hệ cha, con nuôi (quan hệ nuôi 

dưỡng). 

[2.1.2]. Nguồn gốc đất của ông Nguyễn Văn H được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất lần đầu ngày 04/8/1993 thuộc thửa đất số 375, tờ bản đồ số 1, 

diện tích 82,8m2.  

[2.1.3]. Như vậy, những tình tiết, sự kiện này không phải chứng minh theo quy 

định tại Điều 92 của Bộ luật tố tụng dân sự nên HĐXX công nhận. 

[2.2]. Đối chiếu lời trình bày của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ có 

trong hồ sơ vụ án thể hiện: Vào năm 1993, ông H cho vợ chồng ông S cất nhà tạm 

trên đất để ở riêng nhưng không có làm giấy tờ gì. Ngày 18/5/2004, ông H tặng 
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cho toàn bộ diện tích thửa đất số 375, tờ bản đồ số 1 cho bà Nguyễn Thị T bằng 

hình thức Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được Ủy ban nhân dân 

Phường X, thành phố S xác nhận. Đến ngày 12/7/2004, hộ bà Nguyễn Thị T được 

Ủy ban nhân dân thị xã S (nay là Thành phố) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất thuộc thửa đất số 375, tờ bản đồ số 01, diện tích 82,8m2; tại thời điểm cấp giấy 

trên đất đã có căn nhà của gia đình ông S. Cho đến ngày 23/3/2015, hộ bà Nguyễn 

Thị T được cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 53, tờ bản đồ số 13, diện tích 144m2; tại 

thời điểm cấp đổi có tiến hành đo đạc (diện tích tăng từ 82,8m2 lên 144m2 là do 

nhận chuyển nhượng (năm 2004) có một phần ngoài giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất nên được công nhận bổ sung diện tích 61,2m2, đất ODT nhập vào thửa 

đất số 53, tờ bản đồ số 13 theo Quyết định số: 198/QĐ.UBND-NĐ ngày 06/4/2015 

của Ủy ban nhân dân thành phố S). Như vậy, sự việc ông H cho đất ông S để cất 

nhà ở diễn ra trước khi ông H tặng cho quyền sử dụng đất cho bà T; tại thời điểm 

bà T được cấp giấy, ông S đang trực tiếp quản lý, sử dụng đất nhưng mà Thiệt 

không có ý kiến hay tranh chấp. 

 [2.3]. Đối chiếu lời trình bày của bị đơn và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ 

sơ vụ án thể hiện: Ông S được ông H cho đất cất nhà ở riêng từ năm 1991 nhưng 

khi cho chỉ nói miệng. Việc bà T được ông H tặng cho quyền sử dụng đất và làm 

thủ tục cấp giấy như thế nào, ông S không biết. Bởi vì, ông S đã được ông H cho 

đất cất nhà ở trên đất ổn định, nhiều năm; không ai có ý kiến phản đối. Do hoàn 

cảnh khó khăn, phải lo làm ăn, sinh sống nên ông S chưa làm thủ tục đăng ký 

quyền sử dụng đất. Mặc dù trước đây, khi ông H cho ông S đất cất nhà ở chỉ nói 

miệng nhưng khi còn sống, ông H có làm “Tờ cho đất ngày 21/8/2006” được Ban 

nhân dân Khóm N, PhườngY xác nhận chữ ký; nội dung: “Tôi (ông H) đồng ý cho 

con trai tôi (ông S) 1 (một) nền nhà đang ở. Tổng diện tích: Ngang 4m x dài 8m = 

32m2…”. 

 [2.4]. Bên cạnh đó, HĐXX xét thấy: Nội dung “Tờ thỏa thuận ngày 

12/4/2007” thể hiện: “Bà Nguyễn Thị T đồng ý tách phần đất 82m2 cho anh 

Nguyễn Văn S (con) ông Nguyễn Văn H 1 phần đất nằm tại vị trí căn nhà hiện 

Nguyễn Văn S đang quản lý, sử dụng chiều ngang 3m8, dài 9m tính từ gốc nhà sau 

đến hết phần sân phía trước nhà anh Nguyễn Văn S. Chi phí chuyển quyền sử dụng 

đất do bên Nguyễn Văn S chịu. Phần đất còn lại do Nguyễn Thị T được quyền đứng 

tên và quản lý, sử dụng…”. Bà T thừa nhận chữ ký và chữ viết trong Tờ thỏa 

thuận. Tuy nhiên, việc bà T cho rằng mình ký tên là do bị ông H ép buộc nhưng lời 

trình bày của bà T không có chứng cứ gì để chứng minh. Trong khi đó, bà T thừa 

nhận thực tế ông H đã cho ông S cất nhà ở riêng từ năm 1993. Đồng thời, nội dung 

Tờ thỏa thuận là hoàn toàn phù hợp ý chí của ông H. Mặt khác, trong khoảng thời 

gian dài, ông S quản lý, sử dụng đất, bà T cũng không có ý kiến hay tranh chấp gì. 

Do tại thời điểm năm 2007, bà T đã được đứng tên quyền sử dụng đất nên các bên 

không thể tiến hành thủ tục tặng cho theo nội dung thỏa thuận. 

 [2.5]. Tại khoản 1 Điều 117 và khoản 2 Điều 221 của Bộ luật dân sự 2015 

quy định: 
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“Điều 117. Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

1. Giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây: 

 a) Chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp 

với giao dịch dân sự được xác lập; 

 b) Chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện; 

 c) Mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của 

luật, không trái đạo đức xã hội…”. 

 “Điều 221. Căn cứ xác lập quyền sở hữu 

 Quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản trong trường hợp sau đây: 

  ...2. Được chuyển quyền sở hữu theo thỏa thuận hoặc theo bản án, quyết 

định của Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác...”. 

 Từ những nhận định nêu trên và theo quy định đã viện dẫn, việc bà T tự 

nguyện thỏa thuận cho ông S được quyền quản lý, sử dụng phần đất tranh chấp vào 

ngày 12/4/2007 có hiệu lực pháp luật; ông S đã xác lập quyền sở hữu đối với phần 

đất tranh chấp kể từ thời điểm thỏa thuận. 

 [2.6]. Như vậy, việc bà T yêu cầu ông S và các thành viên trong hộ trả lại 

phần đất tranh chấp là không có căn cứ chấp nhận. 

 [2.7]. Đối với quan điểm của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

nguyên đơn là không đúng thực tế khách quan và quy định của pháp luật nên 

HĐXX không chấp nhận. 

 [2.8]. Qua ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Về nội dung vụ án, đề nghị 

HĐXX không chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là phù hợp với quy định 

của pháp luật; đúng tình tiết, nội dung vụ án nên HĐXX chấp nhận. 

[3]. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà T chịu toàn bộ án phí dân sự sơ thẩm do yêu cầu khởi kiện không được 

chấp nhận. Bà T thuộc trường hợp là người cao tuổi, có đơn hợp lệ nên được miễn 

nộp án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. 

 [4]. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá: Bà T chịu toàn bộ 

chi phí xem xét, thẩm định và định giá số tiền 3.323.500đ. Bà T đã nộp tạm ứng đủ 

tiền và chi xong. 

Vì các lẽ trên, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 9 Điều 26; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 39; các điều 91, 

92,  147, 157 và 165 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
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 Áp dụng Điều 117, Điều 221 và Điều 688 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

 Áp dụng Điều 166 và Điều 203 của Luật đất đai năm 2013; 

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án. 

1. Không chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị T về việc 

tranh chấp quyền sử dụng đất với hộ ông Nguyễn Văn S. 

Công nhận cho ông Nguyễn Văn S và các thành viên trong hộ gồm anh 

Nguyễn Thanh N, bà Đinh Thị O, anh Nguyễn Sang G và chị Phan Thị Mỹ Hđược 

quyền quản lý, sử dụng phần đất diện tích 35,7m2 thể hiện tại Hình 1 và Hình 3 gồm 

các mốc M1, M2, A, M3, M4, B, M5, M6 đến M1 theo sơ đồ đo đạc ngày 08/9/2022 

của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thành phố S; thuộc một phần thửa đất số 

53, tờ bản đồ số 13, tọa lạc tại Khóm X, Phường Y, thành phố S do hộ bà Nguyễn Thị 

T đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hiện phần đất 35,7m2 do hộ ông S 

đang quản lý, sử dụng). 

(Có sơ đồ đo đạc ngày 08/9/2022 của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai 

thành phố S; Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ và Biên bản định giá của Tòa án 

kèm theo). 

Đương sự có trách nhiệm liên hệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kê 

khai, đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. 

Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, điều chỉnh và cấp lại các 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đương sự theo bản án đã tuyên. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Bà Nguyễn Thị T chịu 300.000đ án phí dân sự sơ thẩm. Bà T thuộc trường 

hợp là người cao tuổi, có đơn hợp lệ nên được miễn nộp án phí dân sự sơ thẩm 

theo quy định của pháp luật. 

4. Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá:  

Bà Nguyễn Thị T chịu toàn bộ chi phí xem xét, thẩm định và định giá số tiền 

3.323.500đ. Bà T đã nộp tạm ứng đủ tiền và chi xong. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật 

Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 Luật Thi hành án dân sự. 

Đương sự được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ 

ngày tuyên án. Riêng đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong 

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo 

quy định của pháp luật. 
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